Khảo sát về việc học tiếng nhật
 A questionnaire concerning Japanese language studies
                             Ngày Date:                    
Họ tên Family and given name:                            　                            

１、Quá trình học tiếng nhật History of studying of Japanese language
①　Bạn đã học tiếng nhật từ khi nào đến khi nào? How long have you studied Japanese?
    Từ 　    　Năm　    　tháng　　　    Đến　     　　năm　　  　tháng
    From    　　year     　  month        till     　  　 year  　   month

② Thời gian học tiếng nhật  How much have you studied Japanese
1 ngày     giờ　　       1 tuần　 　　lần
Tổng cộng  khoảng    giờ

How many hours a day?　  How many times a week?　     Total:   hours (approximately)

③ Bạn sử dụng giáo trình nào  What kind of books did you use?
　　Sơ cấp　 Beginner's level　　      　　　Bài số Part　　　Đến bài số till        lesson

    Trung cấp　Intermediate level 　 　   　　Bài số Part　　　Đến bài số till        lesson
　　Ngoài ra Others

④Bạn đã học tiếng nhật dưới hình thức nào。　In what way did you study Japanese language?
１、Theo học tại trường　(   Đại học    Cấp 3        Cấp 2         Trường tiếng nhật   )　

At Classes　( University 　 High school      Secondary school  Japanese Language school)
２、Giờ học cá nhân  Private lesson
３、Tự học      (  qua sách・băng đĩa  　   Ti vi    Radio　       Internet  )
　  Self-dependent    (Books   Tapes        TV     Radio         Internet)

　⑤Giáo viên của bạn là 　Who was your teacher?

１、Người Nhật  A Japanese  Giáo viên có chuyên môn　A specialist of Japanese language           
Du học sinh nhật　A student from Japan   Người Nhật bản xứ  An ordinary Japanese　　　     　　

２、Người Việt　　A home country’s person   Giáo viên chuyên môn tiếng nhật　A specialist of Japanese language　　　　　　　
Người có kinh nghiệm du học nhật　
Someone with experience in studying Japanese in Japan　　

３、Ngoài ra　 Others　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２、Bạn đã từng dự thi các kỳ thi nào trong số các kỳ thi dưới đây. và kết quả là？

　　Have you taken the following tests regarding Japanese language?

1 Kỳ thi năng lực tiếng nhật 　The Japanese language Proficiency Test
 N１　・　N２　・　N３　・　N４　・　N５　Cấp độ  level　
Kết quả Results:  Đỗ Passed　Không đỗ Failed　Chưa biết kết quả I do not know yet

　　　　②  J test (Kỳ thi tiếng nhật thực dụng)　 The Test of the Practical Japanese language　　
Sơ cấp　Beginner’s level     Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ　Cấp độ  level
Kết quả　Results　　　　　　　
　　　　③  Kỳ thi JETRO business  JETRO Business Japanese Proficiency Test　
Kết quả　Results　　　　　　　
　　　　④ Khác　Others　　 Tên kỳ thi The name of the test 　　　　　　　　　　　　　　
　　　Kết quả　Results　　　　　　　　
